MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 9:

	Tên Chủ đề

(nội dung, chương …)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân.
	Biết được quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	Hiểu được những nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Để trở thành người lao động tốt, mỗi người học sinh cần làm gì?
	Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật về thuế của Nhà nước.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4 (C1 -> C4)

1,3
13%
	
	
	1 (Câu 1)
2
20%
	
	1 (Câu 2)

2
20%
	
	
	6
5
53%

	2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.
	
	
	
	Hiểu được các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	1 (Câu 3)

1
10%
	1
1
10%

	3. Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của công dân.
	Biết được thế nào là quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4 (C5 -> C8)

1,3
13%
	
	
	
	
	
	
	
	4
1,3
13%

	4. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	Biết được nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4 (C9 -> C12)

1,3
13%
	
	
	
	
	
	
	
	4
1,3
13%

	5. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
	
	Hiểu được thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	3 (C13 -> C15)

1
10%
	1

2
20%
	
	
	
	
	4
3
30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	12
4
40%
	5
3
30%
	1

2
20%
	1 
1
10%
	18
10

100%


	  TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

Lớp : 9...

Họ và tên: ............................................
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

                          MÔN: GDCD 9

Thời gian: 45 phút( không kể thời gian phát đề)


 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)

     Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
    Câu 1: Cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào làm những công việc nặng nhọc, độc hại?


A.  19 tuổi.

B.  20 tuổi.

C.  Dưới 18 tuổi.

D.  18 tuổi.


    Câu 2: Hành vi nào dưới đây người sử dụng lao động vi phạm luật lao động?

  
A.  Tự ý bỏ việc.




C.  Nghỉ việc không có lý do.

B.  Chọn nơi  tiền lương cao thì làm.

D.  Không trả  tiền công.
    Câu 3: Vì sao mọi người cần phải lao động?


A.  Nuôi sống bản thân, gia đình.



    C.  Nuôi sống bản thân.
B.  Nuôi sống bản thân, gia đình, xây dựng đất nước.
    D.  Nuôi sống gia đình.
   Câu 4: Tự do lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm là:

A.  Quyền lao động.


C.  Nhu cầu cần thiết.


B.  Quyết định tồn tại cho xã hội.
D.  Nghĩa vụ lao động.

   Câu 5: Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội?

A.  Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

B.  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C.  Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

D.  Quyền khiếu nại, tố cáo.

   Câu 6: Việc làm nào sau đây là tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội?


A.  Tham gia tuyên truyền chính sách của Nhà nước.


B.  Tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội.

C.  Tham gia lao động công ích.

D.  Gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng nhân dân xã về việc sửa chữa đoạn đường bị hỏng trong thôn.
  Câu 7: Việc làm nào sau đây không phải là tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội?


A.  Tham gia bàn bạc những công việc của trường, của lớp.


B.  Góp ý kiến trong buổi sinh hoạt Đoàn ở khu dân cư.

C.  Tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội.


D.  Tham gia xây dựng quy định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

  Câu 8: Trong các hình thức thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội dưới đây, hình thức nào là trực tiếp?

A. Góp ý cho hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước trên báo, đài...



B. Tham gia vào ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.


C. Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.



D. Góp ý kiến cho Ủy ban nhân dân xã về vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường ở địa phương.

  Câu 9: Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, bảo vệ trật tự an ninh xã hội là nhằm:
A.  Bảo vệ Tổ quốc.

    C.  Nâng cao vai trò của lãnh đạo.
B.  Thực hiện tốt trách nhiệm.
    D.  Thực hiện tốt trách nhiệm và vai trò lãnh đạo.
  Câu 10: Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của ai?

A.  Công an.

B.  Quân đội.
C.  Mọi công dân.

D.  Nhà nước.
  Câu 11: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” câu nói này là của ai?

         A.  Võ Nguyên Giáp.  B. Trần Đại Nghĩa.
C. Phạm Văn Đồng.  D. Hồ Chí Minh.


  Câu 12: Nhiệm vụ của học sinh trong việc bảo vệ Tổ quốc hiện nay là gì? 

          A. Tham gia nghĩa vụ quân sự.



B. Học tập tốt, tu dưỡng đạo đức.
          C.  Học tập tốt, tu dưỡng đạo đức, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.


D. Học tập tốt, tu dưỡng đạo đức, tham gia nghĩa vụ quân sự.

  Câu 13: Quan tâm chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau là thể hiện:

A.  Sống có đạo đức.


C.  Tuân theo pháp luật.
B.  Bệnh phải chăm sóc.


D.  Làm tốt bổn phận.
  Câu 14: Hành vi nào sau đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

A.  Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

C.  Lễ phép kính trọng thầy cô.
B.  Nói tục chửi thề.


D.  Nhường chỗ cho người già trên xe buýt.

  Câu 15: Đối với cá nhân đạo đức góp phần:
          A.  Ổn định gia đình.


C.  Hoàn thiện nhân cách con người.
          B.  Phát triển vững chắc gia đình.
D.  Tạo ra mái ấm gia đình hạnh phúc.
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 5,0 điểm)
    Bài 1: (2 điểm) Em hãy nêu nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Để trở thành người lao động tốt, mỗi học sinh chúng ta cần làm gì?
    Bài 2: (2 điểm) Cho tình huống sau:
  “Cửa hàng nhà bà Ba có giấy phép kinh doanh hàng điện tử, nhưng vì hàng bán được ít nên gần đây bà đã tự ý bán thêm hàng ăn vào buổi sáng. Có người nhắc nhở bà làm như vậy là trái với giấy phép kinh doanh.

   Bà trả lời:

- Lắm chuyện quá! Đầy người không có giấy phép vẫn bán hàng ăn sáng đấy thôi, tôi còn hơn họ là có giấy phép kinh doanh. Chẳng lẽ tôi lại đi xin thêm giấy phép kinh doanh à?” 

Câu hỏi: - Việc làm của bà Ba là đúng hay sai? Vì sao?

    -  Nếu ở vị trí của bà Ba, em sẽ làm gì?   
    Bài 3: (1 điểm) Trong tình huống sau:

   “An là học sinh lớp 11 lấy xe gắn máy của bố đi chơi. Đang đi xe máy trên đường, bất ngờ một em bé 5 tuổi chạy ngang qua, tai nạn xảy ra, em bé bị ngất đi. Bố đứa bé có ý định đánh An, nhưng sau đó chỉ yêu cầu An đưa giúp đứa bé đến bệnh viện. An không đồng ý vì cho rằng mình không có lỗi và yêu cầu bố đứa bé bồi thường tiền hư hỏng xe”.

  Em hãy phân tích hành vi đúng sai của các nhân vật trên? Cho biết ai là người vi phạm pháp luật? 
BÀI LÀM:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN II: TỰ LUẬN ( 5,0 điểm)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


III. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,33 điểm (Từ câu 1 đến câu 15)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	C
	B


	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	C


PHẦN II: TỰ LUẬN ( 5,0 điểm)
	BÀI
	NỘI DUNG CHÍNH
	ĐIỂM

	1
	- Nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân: 

    + Công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội.
	0,5

	
	    + Công dân có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.
	0,5

	
	- Để trở thành người lao động có ích, ngày từ bây giờ mỗi người học sinh cần phải:   

    + Chăm chỉ học tập để có đủ kiến thức chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong tương lai.
	0,5

	
	    + Giúp đỡ gia đình, tham gia các buổi lao động tập thể để làm quen với lao động.
	0,25

	
	    + Tích cực rèn luyện cơ thể, chăm sóc sức khỏe để có một cơ thể khỏe mạnh.
	0,25

	2
	- Việc làm của bà Ba là sai. 
	0,5

	
	    Vì: Kinh doanh ngành nghề, mặt hàng nào cũng phải có giấy phép kinh doanh.
	0,5

	
	- Nếu ở vị trí của bà Ba em sẽ:

  + Lựa chọn một ngành kinh doanh phù hợp nhất với điều kiện của mình và nhu cầu của thị trường.
	0,5

	
	  + Kinh doanh đúng giấy phép, nếu muốn bán hàng ăn phải xin giấy phép mở rộng ngành nghề kinh doanh.
	0,5

	3
	Hành vi vi phạm pháp luật của các nhân vật trên:

    - An đi xe máy chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật – Vi phạm hành chính.
	0,25

	
	    - An không đồng ý chở người đi cấp cứu là hành vi có lỗi – Vi phạm hình sự theo điều 102 Bộ luật Hình sự.  
	0,25

	
	    - Đứa bé có lỗi khi qua đường, nhưng chưa đủ năng lực trách nhiệm pháp lý nên không truy cứu.  
	0,25

	
	    - Bố đứa bé có ý định đánh người nhưng chưa thực hiện và không gây hậu quả nghiêm trọng gì nên không vi phạm.  
	0,25

	
	
	


	NGƯỜI DUYỆT ĐỀ
	Ngày  15  tháng 4 năm 2024
NGƯỜI RA ĐỀ

	
	                Nguyễn Thế Khiêm



